	TRƯỜNG THCS 
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
                    
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC CÔNG NGHỆ, LỚP 7 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)
(Năm học 2022 - 2023)
; 
I. Kế hoạch dạy học :
1. Phân phối chương trình:
Học kì I: 1 tiết/tuần x 18 tuần= 18 tiết
Học kì II: 1 tiết/ tuần x 17 tuần= 17 tiết                              
       HỌC KÌ I
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
CHƯƠNG I. TRỒNG TRỌT


	1
	Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt
(Dạy phần I, II)
	

  2
	Tuần 1
	- Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng trọt.
- Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.
	
- Các hình ảnh, video về vai trò, triển vọng của trồng trọt, cây trồng phổ biến ở Việt Nam..
- Máy tính, máy chiếu

	Trên lớp

	2
	Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt
 (Dạy phần III, IV, V)
	
	Tuần 2
	- Nêu đuợc một số phương thức trồng trọt phổ biên.
- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghể trong trồng trọt.
	
	Trên lớp

	3

	Bài 2. Làm đất trồng cây

	   1

	Tuần 3

	- Nêu được thành phần và vai trò của đất trồng.
- Trình bày được mục đích và yêu cầu kĩ thuật trong làm đất trồng cây.
	- Các hình ảnh về  thành phần và kĩ thuật làm đất.
- Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp


	4
	Bài 3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng
(Dạy phần I, II)
	


2


	Tuần 4
	- Trình bày được ý nghĩa, kĩ thuật gieo trồng, và các biện pháp chǎm sóc cho cây trồng. 
- Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình.
- Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt.
	


- Hình ảnh, video về kĩ thuật gieo trồng, và các biện pháp chǎm sóc, các biện phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng. 
- Máy tính, máy chiếu.
.
	Trên lớp

	5
	Bài 3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng
(Dạy phần III)
	
	
Tuần 5
	- Trình bày được ý nghĩa và các biện phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng. 
- Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình.
- Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt.
	
	Trên lớp

	6
	Bài 4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	1
	Tuần 6
	- Trình bày được mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt. 
- Nêu được một số phương pháp phổ biến trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt. 
- Vận dụng kiến thức thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thực tiễn.
Hình thành thói quen ăn uống khoa học, hợp lý.
	- Hình ảnh, video về kĩ thuật thu hoạch sản phẩm, một số phương pháp phổ biến trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
- Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	7
	Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng
(Dạy phần I, II)
	2
	Tuần 7
	- Trình bày được kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng giâm cành.
	- Hình ảnh, video về kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng giâm cành.
-  Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	8
	Ôn tập giữa học kì I
	
1
	Tuần 8
	- Ôn tập hệ thống kiến thức đã học trong giữa kì I
	Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	9
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Tuần 9
	- Kiểm tra, đánh giá những nội dung đã học từ tiết 1 đến tiết 7.
	Đề và đáp án
	Trên lớp

	10
	Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng
(Dạy phần III)
	
2
	Tuần 10
	- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Hình ảnh, video về kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng giâm cành.
-  Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	11
	Bài 6. Dự án trồng rau an toàn
	

3
	Tuần 11
	- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí việc cho trồng một loại rau trong khay hoặc thùng xốp.
	- Hình ảnh, video về kĩ thuật trồng rau an toàn
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng Công nghệ

	12
	Bài 6. Dự án trồng rau an toàn
	
	Tuần 12
	- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng rau và chăm sóc rau an toàn.
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong và sau quá trình thực hành
	- Hình ảnh, video về kĩ thuật trồng rau an toàn
-  Máy tính, máy chiếu 
	Phòng Công nghệ

	13
	Bài 6. Dự án trồng rau an toàn

	
	Tuần 13
	- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng rau và chăm sóc rau an toàn.
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong và sau quá trình thực hành
	- Tiêu chí đánh giá dự án.
-  Máy tính, máy chiếu
	Phòng Công nghệ

	
CHƯƠNG II: LÂM NGHIỆP


	14
	Bài 7: Giới thiệu về rừng

	
1

	
Tuần 14
	- Trình bày được vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống con người.
- Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nuớc ta.
	- Hình ảnh, video về thành phần của rừng, vai trò của rừng, các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.
- Máy tính, máy chiếu.
	Trên lớp

	15
	Ôn tập học kì I
	1`
	
Tuần 15
	- Hệ thống được những kiến thức đã học ở kì I
	- Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	16
	Kiểm tra, đánh giá học kì I
	1
	Tuần 16
	- Kiểm tra các kiến thức đã học ở học kì I
	- Máy tính, máy chiếu, bảng thông minh
- Đề và đáp án
	Trên lớp

	17
	Bài 8. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
(Dạy phần I)
	 2
	Tuần 17
	- Tóm tắt được quy trình trồng rừng bằng cây con.
- Có ý thức trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.
	- Hình ảnh, video về quy trình trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.
- Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	18
	Bài 8. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
(Dạy phần II, III)
	
	Tuần 18
	- Tóm tắt được những công viêc chǎm sóc cây rừng.
- Đề xuất được những việc nên và không nên làm để bảo vệ rừng.
- Có ý thức trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.
	- Hình ảnh, video về chăm sóc bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.
- Máy tính, máy chiếu 
	Trên lớp



HỌC KÌ II
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	CHƯƠNG III: CHĂN NUÔI

	19
	Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi
(Dạy phần I, II, III)
	



2


	Tuần 19
	- Trình bày được vai trò, triển vọng của chǎn nuôi.
- Nhận biết được một số vật nuôi phổ biến, vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta.
- Nêu được một số phương thức chǎn nuôi phổ biến ở Việt Nam.
	- Tranh ảnh về vai trò, triển vọng của chǎn nuôi, một số vật nuôi phổ biến.
- Video chăn nuôi công nghệ cao
- Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	20
	Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi
 (Dạy phần IV, V)
	
	Tuần 20
	- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghể phổ biến trong chăn nuôi.
- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân về các ngành nghề trong chǎn nuôi.
- Có ý thức bảo vệ môi trường chăn nuôi.
	- Tranh ảnh về một số ngành nghể phổ biến trong chăn nuôi 
- Máy tính, máy chiếu.
	Trên lớp

	21
	Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
(Dạy phần I, II)
	

2
	Tuần 21
	- Nêu được vai trò của viêc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
- Trình bày được các công việc cơ bản nuôi dưỡng và chăm sóc từng loại vật nuôi: Vật nuôi non.
	- Hình ảnh, video về viêc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.

- Máy tính, máy chiếu
	


Trên lớp

	22
	
Bài 10. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
 (Dạy phần III, IV)
	
	Tuần 22
	- Trình bày được các công việc cơ bản nuôi dưỡng và chăm sóc từng loại vật nuôi: Vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.
	
	Trên lớp

	23
	Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi

	 1
	Tuần 23
	- Trinh bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
- Nêu được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	- Hình ảnh, video  về việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng Công nghệ

	24
	Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
(Dạy phần I, II)
	2
	Tuần 24
	- Trình bày được kĩ thuật nuôi dưỡng cho gà thịt.
	- Hình ảnh, video về viêc nuôi dưỡng, chăm sóc gà.
- Máy tính, máy chiếu
	Phòng Công nghệ

	25
	Ôn tập giữa kì II
	1
	Tuần 25
	- Ôn tập hệ thống kiến thức đã học trong giữa kì II
	Máy tính, máy chiếu, bảng thông minh
	Trên lớp

	26
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Tuần 26
	- Kiểm tra, đánh giá những nội dung đã học từ tiết 19 đến tiết 24
	Đề và đáp án
	Trên lớp

	27
	Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
(Dạy phần III, IV, V)
	2
	Tuần 27
	- Trình bày được kĩ thuật chǎm sóc và phòng, trị bệnh cho gà thịt.
	- Hình ảnh, video về viêc nuôi dưỡng, chăm sóc gà.
- Máy tính, máy chiếu 
	Trên lớp

	28
	Bài 13: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
(Dạy phần I, II)
	2
	Tuần 28
	- Lập được kế hoạch và tính toán chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi trong gia đình.
	- Hình ảnh, video về viêc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
- Máy tính, máy chiếu 
-Tiêu chí đánh giá dự án.
	Phòng Công nghệ

	29
	Bài 13: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
(Dạy phần III)
	
	Tuần 29
	- Lập được kế hoạch và tính toán chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi trong gia đình.
	- Hình ảnh, video về viêc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
- Máy tính, máy chiếu 
-Tiêu chí đánh giá dự án.
	Phòng Công nghệ

	CHƯƠNG IV: THỦY SẢN

	30
	Bài 14: Giới thiệu về thủy sản
	
	Tuần 30
	- Trình bày được vai trò của thuỷ sản.
- Nhận biết được một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.
- Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và môi trường nuôi thuỷ sản.
	- Hình ảnh, video  về vai trò của thuỷ sản, một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.
- Máy tính, máy chiếu

	Trên lớp

	31
	Bài 15: Nuôi cá ao
(Dạy phần I,II )
	
	Tuần 31
	- Trình bày được kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bi cá giống.
- Trình bày được kĩ thuật chǎm sóc, phòng, trị bệnh cá trong ao nuôi.
	- Hình ảnh, video  về kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá, chǎm sóc, phòng, trị bệnh cá.
- Máy tính, máy chiếu

	Trên lớp

	32
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	Tuần 32
	- Hệ thống được những kiến thức đã học ở kì II
	- Máy tính, máy chiếu
	Trên lớp

	33
	Kiểm tra,đánh giá cuối học kì II
	1
	Tuần 33
	- Kiểm tra các kiến thức đã học ở học kì II
	 Đề và đáp án
	Trên lớp

	34
	Bài 15: Nuôi cá ao
(Dạy phần III,IV )
	2
	Tuần 34
	- Trình bày được kĩ thuật thu hoạch cá trong ao nuôi.
- Đo được nhiệt độ và độ trong của nước ao nuôi.
	- Hình ảnh, video  về kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá, chǎm sóc, phòng, trị bệnh cá.
- Máy tính, máy chiếu

	Trên lớp

	35
	Bài 16: Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh.

	1
	Tuần 35
	Lập được kế hoạch và tính toán chi phí cho việc nuôi duỡng và chăm sóc một loai cá cảnh.
	- Hình ảnh, video  về, loài cá cảnh, bể nuôi cá cảnh, kĩ thuật nuôi cá ảnh , chǎm sóc, phòng, trị bệnh cá.
- Máy tính, máy chiếu

	Phòng Công nghệ


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) …………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                         Yên Mạc, ngày 10 tháng 08 năm 2022
	PHÊ DUYỆT BGH 
….., ngày…..tháng….năm….
	PHÊ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG 
……, ngày…..tháng….năm….
	Người xây dựng kế hoạch
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